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Abstract
In the context of the 4.0 industrial revolution affecting all areas, human resource training is facing great opportunities and challenges. Linking schools and businesses is an indispensable trend of training institutions to meet the needs of society. Renovation of human resources by linking with business is the condition for the school to exist, sustainable development of the "smart school". Linking schools and businesses to addressing the pressing issues of human resource training in the context of the industrial revolution 4.0.
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Hội nghị Quốc tế ICSS2018 chủ đề “Nhà trường thông minh trong bối cảnh CMCN 4.0”	
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Tóm tắt
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động tới mọi lĩnh vực, việc đào tạo nhân lực đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn. Gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp là xu hướng tất yếu của các cơ sở đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội. Đổi mới đào tạo nguồn nhân lực bằng việc liên kết với doanh nghiệp là điều kiện để nhà trường tồn tại, phát triển bền vững của “nhà trường thông minh”. Liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp để giải quyết những vấn đề cấp bách trong việc đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Mở đầu
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động và làm thay đổi các hoạt động của con người trên tất cả các lĩnh vực ở mọi quốc gia, vùng lãnh thổ. Những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, của công nghệ đám mây, của vật liệu mới, của tự động hóa,… làm cho 

nguồn nhân lực phải thay đổi một cách toàn diện, từ kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc, thái độ hợp tác. Vì vậy, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực cũng phải đổi mới, phát triển về mọi phương diện để cung ứng cho xã hội những người lao động mới, những công dân toàn cầu. Kết nối giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp để phát triển bền vững nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là một trong những biểu hiện của việc đổi đổi căn bản, toàn diện, thể hiện một đặc trưng của nhà trường thông minh trong giáo dục nghề nghiệp hiện nay. 
Nội dung nghiên cứu
2.1 Nguồn nhân lực trước những thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Trong lịch sử, các cuộc cách mạng công nghiệp đều đi kèm với những hệ lụy như bất công gia tăng kéo theo hàng loạt những chuyển dịch lớn về chính trị cũng như thể chế. Diễn đàn kinh tế thế giới đã cảnh báo người lao động và chính phủ các nước cần chuẩn bị cho việc nguồn lực lao động sẽ có những dịch chuyển đột ngột, khiến cho người lao động đối diện nguy cơ mất việc làm, tạo nên một cuộc khủng hoảng về nhân lực ở các ngành nghề trong xã hội. Có khoảng 47% các công việc hiện tại ở Mỹ có thể biến mất vì tự động hóa, dẫn đến nguy cơ phá vỡ thị trường lao động và gia tăng căng thẳng về việc làm.
Theo Báo cáo phân tích môi trường kinh doanh (Doing Business Report) của Ngân hàng Thế giới (WB), năm 2016, Việt Nam xếp thứ 90 trong 189 nước tham gia xếp hạng. Với sự tác động của cách mạng 4.0, các nước đang phát triển như Việt Nam sẽ buộc phải thay đổi lợi thế cạnh tranh. Dự báo từ năm 2020 trở đi, chúng ta không cạnh tranh với các quốc gia như Trung Quốc, Bănglađét, Malaixia, Ấn Độ hay Mêxicô, mà là cạnh tranh với những công ty tự động hóa của Mỹ hay Nhật Bản.
Ngành cụ thể như ngành Dệt may, đã xuất hiện rô-bốt làm việc cùng con người trong các nhà máy. Theo ILO, 2/3 trong số 9,2 triệu lao động ngành Dệt may và Da giày tại Đông Nam Á đang bị đe dọa, trong đó 86% lao động của Việt Nam, 88% lao động của Campuchia và 64% lao động Inđônêxia trong ngành May mặc, Da giày sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề từ làn sóng tự động hóa, công nghiệp hóa trong ngành. Hay như hệ thống tổng đài (Call Center) trả lời trong ngành Viễn thông, Ngân hàng, Bảo hiểm, Chứng khoán cũng bị đe dọa, khi mà hàng trăm nghìn người đang làm việc cho các “call center” trên khắp thế giới có thể mất việc làm vì những thay đổi đột phá trong tự động hóa.
Sự ảnh hưởng của công nghệ, việc gia tăng tầng lớp trung lưu và quá trình đô thị hóa ở các thị trường mới nổi cũng sẽ ảnh hưởng đến xu hướng việc làm. Nhu cầu lao động có tay nghề cao gia tăng trong khi nhu cầu đối với lao động có tay nghề và kỹ năng thấp đã giảm. Điều đó có lợi cho tầng lớp giàu hơn là nghèo và dẫn đến tình trạng bất bình đẳng lớn hơn. Diễn đàn Kinh tế Davos năm ngoái đã dự đoán, cách mạng 4.0 diễn ra sẽ khiến 7 triệu việc làm trước đây biến mất và 2.000.000 việc làm mới được tạo ra.
Việt Nam còn ở thời kỳ dân số vàng trong ít nhất 20 năm nữa, với khoảng 60% dân số trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên, do nguồn nhân lực có sự thiếu hụt trầm trọng lao động có trình độ tay nghề cao và công nhân kỹ thuật lành nghề khiến cho chỉ số cạnh tranh nguồn nhân lực Việt Nam chỉ đạt 3,39/10 điểm và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam xếp thứ 73/133 nước (WB, 2014). Hiện có khoảng 52% dân số Việt Nam sử dụng internet, dự báo đến năm 2020 sẽ có khoảng 1000.000 lao động làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đây là những nền tảng và lợi thế rất quan trọng mà nhiều tập đoàn công nghệ cao như Fujitsu, Intel, Samsung, Siemens, Acatel... đang tranh thủ để mở rộng đầu tư vào Việt Nam.
Năm 2016, lần đầu tiên Việt Nam có hơn 110.000 doanh nghiệp thành lập trong một năm, bình quân một giờ đồng hồ có 12 doanh nghiệp mới ra đời. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020 có hơn 1.000.000 doanh nghiệp, hỗ trợ khoảng 600 doanh nghiệp, với 2.000 dự án trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo để thúc đẩy các doanh nghiệp tiếp cận với công nghệ mới. Đồng thời, việc đàm phán hoặc ký kết các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới hy vọng đem lại những cơ hội việc làm mới. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam hiện nay vẫn dựa nhiều vào các ngành thâm dụng lao động giá rẻ.
Nhà vật lý, vũ trụ học Stephen Hawking gần đây đã có phát ngôn chấn động khi dự đoán về tác động khủng khiếp của công nghệ rô-bốt trong tương lai: “Loài người đang đối diện với khả năng diệt vong trong 1.000 năm nữa, nếu không phải vì chiến tranh hạt nhân, thì cũng vì công nghệ rô bốt phát triển”. Mới đây, Elon Musk tuyên bố thành lập một công ty chuyên nghiên cứu cách liên kết bộ não con người với trí tuệ nhân tạo của máy tính. Viễn cảnh các nhà máy thông minh, trong đó các máy móc được kết nối internet và liên kết với nhau qua một hệ thống có thể tự hình dung toàn bộ quy trình sản xuất rồi đưa ra quyết định có lẽ sẽ không còn xa xôi nữa.
Thách thức lớn nhất của mỗi cá nhân là vượt qua chính mình, vượt qua tâm lý tư duy phát triển tự hài lòng của người tiểu nông, không dám chấp nhận mạo hiểm để khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Cần chủ động đưa tư duy của mình thoát khỏi lối mòn với những ý tưởng, những hệ thống thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới. Xét đến cùng, nếu không muốn bị lệ thuộc vào những quốc gia đi trước thì mỗi cá nhân, doanh nghiệp hay rộng hơn là đất nước, đều cần phải liên tục đổi mới để sinh tồn.
Cách mạng 4.0 trong đó cách mạng năng lượng, cách mạng ICT và trí tuệ nhân tạo cùng công nghệ in 3D đang tạo ra môi trường kinh doanh mới mẻ, nơi  tài năng, tri thức sẽ đại diện cho yếu tố quan trọng của sản xuất, hơn là yếu tố vốn. Đồng thời, tạo cơ hội phát sinh một thị trường việc làm ngày càng tách biệt và có thu nhập cao trong xã hội.
Lực lượng lao động của nước ta hiện nay không thiếu về số lượng nhưng lại yếu về kiến thức chuyên môn, kỹ năng giải quyết vấn đề, lãnh đạo và giao tiếp dẫn đến năng suất lao động thấp (chỉ bằng 4,4% Singapore; bằng 17,4% của Malaysia; 35,2% của Thái Lan; 48,5% của Philippines và 48,8% của Indonesia). Với thực trạng như vậy, lợi thế về chi phí nhân công thấp tại Việt Nam đang dần mất đi sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
Trước thực tế trình độ lao động như vậy, cùng với làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, những thách thức càng trở nên lớn hơn đối với nguồn nhân lực của Việt Nam. Một số báo cáo về thị trường lao động đánh giá cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ đe dọa tới việc làm của những lao động trình độ thấp (lực lượng sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất) mà ngay cả các lao động có kỹ năng bậc trung cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu họ không trang bị kiến thức mới, chủ yếu là kỹ năng sáng tạo. Một số nghề như lái xe, lắp ráp điện tử, rô bốt cũng sẽ dần thay thế. Thách thức ở đây chính là, nếu muốn ứng dụng được công nghệ 4.0, con người phải có trí tuệ mới tham gia được quá trình sản xuất, bản thân mỗi con người trong đó phải có sự sáng tạo.
Do đó, để phát huy được sự sáng tạo của mỗi lao động, không còn cách nào khác là phải cải cách, thay đổi ngay từ khâu đào tạo có sự kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp
2.2 Gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp là xu hướng tất yếu của các cơ sở đào tạo trong công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Nhà trường phải đào tạo những gì mà xã hội cần chứ không phải đào tạo những gì mà nhà trường có, nhưng xã hội cần hiện nay là nguồn nhân lực làm việc trong các công ty, doanh nghiệp với công nghệ sản xuất, kinh doanh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.Nhà trường đào tạo nghề kết hợp với  doanh nghiệp là một mô hình hiệu quả trong những năm gần đây.Mô hình “nhà trường trong doanh nghiệp”, mô hình “doanh nghiệp trong nhà trường”, mô hình “đào tạo luân phiên, đào tạo kép”,… đã được vận dụng thành công ở các lĩnh vực đào tạo nghề khác nhau. Hiện nay, mô hình này được tiếp cận với những thay đổi về kỹ thuật, công nghệ, vật liệu mới, tự động hóa,….Doanh nghiệp trực tiếp tham gia đào tạo dưới các hình thức khác nhau, mức độ khác nhau về phản biện chương trình đào tạo, đặt hàng nhân lực đào tạo, tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành, đánh giá kết quả người học, sử dụng nhân lực được đào tạo, hỗ trợ cơ sở vật chất, tài chính cho nhà trường,… nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.Nhà trường kết nối với doanh nghiệp trong việc tư vấn, chuyển giao công nghệ sản xuất, cung ứng nguồn nhân lực theo yêu cầu của doanh nghiệp; tham gia đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho người lao động ở các doanh nghiệp để họ tiếp cận với những kiến thức mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Có thể nói, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự kết nối chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp sẽ đưa lại lợi ích cho cả hai bên và cho xã hội. Các doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp mang lại hiệu quả đào tạo nguồn lao động chất lượng. Các doanh nghiệp thường hội đủ các điều kiện, phục vụ cho nhu cầu sản xuất của chính doanh nghiệp và thị trường. Doanh nghiệp có điều kiện về cơ sở vật chất, máy móc công nghệ hiện đại thường liên kết với nguồn nhân lực ở các cơ sở đào tạo. Đôi bên gắn kết, cùng có lợi, cùng mục đích tạo nên lực lượng lao động làm được việc ngay sau đào tạo.
2.3 Đổi mới đào tạo nguồn nhân lực bằng việc liên kết với doanh nghiệp là điều kiện để nhà trường tồn tại, phát triển bền vững trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tác động mạnh mẽ đến sự thay đổi của cả nhà trường và cả doanh nghiệp, cũng như mối quan hệ gắn kết giữa hai bên. Để thích ứng với sự thay đổi này, yêu cầu cơ sở đào tạo nghề nghiệp phải chủ động thích ứng trong toàn bộ các hoạt động hiện nay.
Sứ mệnh của giáo dục nghề nghiệp đã đào tạo khoảng 70% nhân lực cho đất nước. Nhưng hiện nay, giáo dục nghề nghiệp đang lộ ra nhiều bất cập, không thích ứng được với thời đại, đặc biệt là trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đào tạo chưa gắn với nhu cầu của thị trường lao động, nhu cầu việc làm, nên dẫn đến tình trạng hàng năm có hàng vạn người học tốt nghiệp không tìm được việc làm, trong khi các doanh nghiệp cần nhân lực lại không tuyển dụng được lao động. Phần lớn cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang tổ chức quá trình đào tạo theo chương trình khung bắt buộc và đã lạc hậu so với tốc độ phát triển của thời đại nhất là trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong điều kiện nhà trường còn hạn chế về máy móc công nghiệp, đòi hỏi phải có sự liên kết giữa nhà trường, doanh nghiệp thì người học mới tiếp cận được công nghệ, mới đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động sau đào tạo.
Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, năng suất lao động tăng nhanh, khoa học - công nghệ trở thành lực lượng lao động trực tiếp khiến việc đào tạo người thợ đứng trước những thách thức lớn. Như chia sẻ của một số chủ doanh nghiệp gia công hàng may mặc xuất khẩu, khi công nghệ phát triển, máy móc sẽ dần thay thế con người ở các nước phát triển. Từ đó, kéo theo hệ lụy là hàng hóa sẽ không được doanh nghiệp đưa đến các nước có nhiều lao động để gia công nữa mà họ sẽ sản xuất trong nước. Vì thế mà việc đào tạo người thợ cũng sẽ vô cùng khó khăn, thị trường lao động sẽ có sự sàng lọc kỹ càng hơn trong tuyển dụng, cơ hội có việc làm của lao động càng thu hẹp. 
Trong môi trường cách mạng công nghiệp 4.0, phương pháp đào tạo nghề cần phải thay đổi căn bản trên cơ sở lấy người học làm trung tâm và ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng và truyền đạt bài giảng. Cùng với đó là sự đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra trong giáo dục nghề nghiệp theo hướng đáp ứng năng lực làm việc và tính sáng tạo của người học.
Việc gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nhu cầu của doanh nghiệp đã tạo ra lực hút về nguồn lực xã hội rất lớn, giảm dần sự bao cấp của nhà nước, đồng thời tăng thu nhập cho công chức, viên chức. Đã đến lúc phải khởi tạo lại mối quan hệ doanh nghiệp và nhà trường để có thể phát huy tối đa thế mạnh khi mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã “gõ cửa” từng doanh nghiệp, nhà trường. Bởi vậy, cùng với hợp tác nghiên cứu và ứng dụng, quá trình lưu chuyển nhân sự hai chiều cũng được thúc đẩy. Thực hiện bằng hợp đồng lao động giữa giảng viên, sinh viên với doanh nghiệp và hợp đồng thỉnh giảng giữa cán bộ quản lý doanh nghiệp với nhà trường. Điều này vừa làm phong phú nguồn nhân sự vừa là cơ hội xây dựng quan hệ, chia sẻ kinh nghiệm cả hàn lâm và thực tế…
Hợp tác doanh nghiệp - nhà trường không chỉ góp phần đảm bảo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đào tạo mà còn đẩy mạnh quá trình sản xuất tri thức trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm thay đổi mọi mặt đời sống xã hội. Vì vậy, doanh nghiệp và nhà trường cần chủ động làm mới mình và làm mới mối quan hệ gắn kết với nhau. 
2.4 Nhà trường và doanh nghiệp cùng liên kết giải quyết những vấn đề cấp bách trong việc đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
· Tiếp tục gia cố những yếu tố nền móng, đổi mới tư duy về phát triển giáo dục trong tổng thể chiến lược phát triển của Nhà trường. Mục tiêu là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển, cụ thể là chuyển từ biệt lập, tự phát về số lượng sang chất lượng, có kết nối giữa đào tạo nhà trường và sử dụng lao động tại doanh nghiệp, từ cách đào tạo làm cho người học thụ động sang chủ động sáng tạo, không ngại đương đầu với khó khăn, thách thức.
· Đề xuất Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về  trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp tham gia đào tạo nguồn nhân lực, tạo môi trường thuận lợi phát triển nguồn nhân lực, khuyến khích phát triển thị trường nguồn nhân lực chất lượng cao. Thị trường sản phẩm khoa học công nghệ phải phản ánh đầy đủ quan hệ cung - cầu, làm căn cứ hoạch định chiến lược và chính sách phát triển nguồn nhân lực. Cần có chính sách hỗ trợ hình thành và phát triển các vườn ươm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong các  nhà trường đào tạo về công nghệ; gắn kết chặt chẽ giữa các vườn ươm khởi nghiệp với trường và doanh nghiệp.
· Nhà trường cần thay đổi tư duy hoạt động, chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị cơ sở đào tạo một cách tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Nhà trường có quyền tự chủ trong việc liên kết với các công ty, doanh nghiệp để phục vụ lợi ích cho cả hai bên, cho người học, cho xã hội. Sự kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp (cả trong và ngoài nước) trên tất cả các phương diện hoạt động (đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên,…) và phù hợp với đặc điểm của nhà trường cũng như của doanh nghiệp. tất cả các hoạt động liên kết để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phải đáp ứng được những điều kiện của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.  
· Nhà trường cần tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ nghiên cứu, thu hút cán bộ giỏi, các chuyên gia trong và ngoài doanh nghiệp hợp tác với nhà trường. Đổi mới cơ chế quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trong đó xây dựng đội ngũ giáo viên, kỹ sư, kỹ thuật viên là khâu then chốt…Các chương trình đào tạo về lĩnh vực đào tạo nghề cần cập nhật kiến thức chuyên môn, tiếp nhận sự phản biện của các doanh nghiệp, tiếp cận với những thành tựu khoa học kỹ thuật – công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Kết luận
Trước những đòi hỏi của thị trường lao động ngày càng cao để phù hợp với môi trường sản xuất mới, các hoạt động đào tạo của các cơ sở đào tạo càng phải được gắn kết với doanh nghiệp nhằm rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo, nghiên cứu và triển khai. Đẩy mạnh phát triển đào tạo tại doanh nghiệp, phát triển các trường trong doanh nghiệp để đào tạo nhân lực phù hợp với công nghệ và tổ chức của doanh nghiệp. Tăng cường việc gắn kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, trên cơ sở trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, hướng tới doanh nghiệp thực sự là “cánh tay nối dài” trong hoạt động đào tạo. Có như vậy mới sử dụng có hiệu quả trang thiết bị và công nghệ của doanh nghiệp phục vụ cho công tác đào tạo, hình thành năng lực nghề nghiệp cho người học trong quá trình đào tạo và thực tập tại doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tăng cường liên kết với các doanh nghiệp để đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên rèn luyện kỹ năng lao động là hướng đi đúng của các cơ sở đào tạo, những “nhà trường thông minh” trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
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